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Câu hỏi (trang 29, SGK Ngữ Văn 11, Tập 1): 

Giới thiệu và làm rõ giá trị của một tác phẩm văn học hoặc một tác phẩm nghệ thuật 
mà bạn yêu thích. 

Bài văn mẫu 1: 

“Chữ người tử tù” còn đặc biệt xuất sắc bởi những giá trị nghệ thuật mà tác giả xây 
dựng. Đầu tiên phải kể đến nghệ thuật tạo tình huống truyện thật độc đáo đó là cuộc 
gặp gỡ chốn lao tù giữa Huấn Cao và viên quản ngục. Trên bình diện xã hội họ là kẻ 
thù. Còn trên bình diện nghệ thuật, họ là những tri kỉ. Tình huống truyện độc đáo đã 
góp phần khắc họa rõ nét tính cách nhân vật và tô đậm chủ đề của tác phẩm. Nghệ thuật 
xây dựng nhân vật cũng hết sức đặc sắc. Nhân vật được xây dựng từ cái nhìn tài hoa 
của người nghệ sĩ với bút pháp lãng mạn, đặt nhân vật trong mối liên hệ tương phản 
và cách miêu tả gián tiếp. Nghệ thuật tạo dựng cảnh cho chữ. Tác giả đã sử dụng triệt 
để thủ pháp đối lập để miêu tả cảnh cho chữ  “xưa nay chưa từng có”, qua đó góp phần 
khắc họa rõ nét tính cách nhân vật. Nguyễn Tuân còn đặc biệt cho thấy mình là bậc 
thầy trong sử dụng ngôn ngữ với việc sử dụng một loạt các từ Hán Việt rất đắt giá tạo 
nên màu sắc lịch sử, cổ kính và bi tráng. Truyện ngắn “Chữ người tử tù” là một tác 
phẩm xuất sắc cho thấy tài năng nghệ thuật tài hoa, uyên bác của Nguyễn Tuân. 

Nguyễn Tuân được đánh giá là “nhà văn lớn, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp”, ông 
có vị trí và ý nghĩa quan trọng đối với nền văn học Việt Nam. Trước cách mạng ông 
thoát li hiện thực, tìm về một thời vang bóng, tập “Vang bóng một thời” chính là tập 
truyện tiêu biểu nhất cho phong cách của ông trước cách mạng. Trong đó ta không thể 
không nhắc đến “Chữ người tử tù” với niềm trân trọng thú viết chữ tao nhã truyền 
thống. 

     “Chữ người tử tù” được in trong tập “Vang bóng một thời” xuất bản năm 1940, tác 
phẩm khi xuất hiện trên tạp chí Tao đàn có tên “Dòng chữ cuối cùng”, sau in thành 
sách đổi thành “Chữ người tử tù”. Tác phẩm đã truyền tải đầy đủ tinh thần của tác giả, 
cũng như giá trị nhân văn của tác phẩm. “Chữ” là hiện thân của cái đẹp, cái tài sáng tạo 
ra cái đẹp, cần được tôn vinh, ngợi ca. “Người tử tù” là đại diện của cái xấu, cái ác, 
cần phải loại bỏ khỏi xã hội. Ngay từ nhan đề đã chứa đựng những mâu thuẫn gợi ra 
tình huống truyện éo le, gợi dậy sự tò mò của người đọc. Qua đó làm nổi bật chủ đề tư 
tưởng của tác phẩm: tôn vinh cái đẹp, cái tài, khẳng định sự bất tử của cái đẹp trong 
cuộc đời. 
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     Tác phẩm có tình huống gặp gỡ hết sức độc đáo, lạ, chúng diễn ra trong hoàn cảnh 
nhà tù, vào những ngày cuối cùng của người tử tù Huấn Cao, một người mang chí lớn 
và tài năng lớn nhưng không gặp thời. Vị thế xã hội của hai nhân vật cũng có nhiều 
đối nghịch. Huấn Cao kẻ tử từ, muốn lật đổ trật tự xã hội đương thời. Còn quản ngục 
là người đứng đầu trại giam tỉnh Sơn, đại diện cho luật lệ, trật tự xã hội đương thời. 
Nhưng ở bình diện nghệ thuật, vị thế của họ lại đảo ngược nhau hoàn toàn: Huấn Cao 
là người có tài viết thư pháp, người sáng tạo ra cái đẹp, còn quản ngục là người yêu và 
trân trọng cái đẹp và người sáng tạo ra cái đẹp. Đó là mối quan hệ gắn bó khăng khít 
chặt chẽ với nhau. Với tình huống truyện đầy độc đáo, đã giúp câu chuyện phát triển 
logic, hợp lí đẩy lên đến cao trào. Qua đó giúp bộc lộ tính cách nhân vật và làm nổi bật 
chủ đề của truyện: Sự bất tử của cái đẹp, sự chiến thắng của cái đẹp. Sức mạnh cảm 
hóa của cái đẹp. 

     Nổi bật trong tác phẩm chính là Huấn Cao, người có tài viết chữ đẹp và nổi tiếng 
khắp nơi: “người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp” 
tiếng tăm của ai khiến ai ai cũng biết đến. Cái tài của ông còn gắn liền với khát khao, 
sự nể trọng của người đời. Có được chữ của Huấn Cao là niềm mong mỏi của bất cứ 
ai, được treo chữ của ông trong nhà là niềm vui, niềm vinh dự lớn. Cái tài của Huấn 
Cao không chỉ dừng lại ở mức độ bình thường mà đã đạt đến độ phi thường, siêu phàm. 

     Không chỉ tài năng, vẻ đẹp của Huấn Cao còn là vẻ đẹp của thiên lương trong sáng: 
“Tính ông vốn khoảnh, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ”. “Khoảnh” ở đây có thể hiểu 
là sự kiêu ngạo về tài năng viết chữ, bởi ông ý thức được giá trị của tài năng, luôn tôn 
trọng từng con chữ mình viết ra. Mỗi chữ ông viết như một món quà mà thượng đế 
trao cho bản thân nên chỉ có thể dùng những chữ ấy để trao cho những tấm lòng trong 
thiên hạ. Trong đời ông, ông không vì uy quyền mà trao chữ cho ai bao giờ: “Ta nhất 
sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ”. Đặc biệt, 
tấm lòng thiên lương ấy còn thể hiện trong việc ông đồng ý cho chữ viên quản ngục: 
“Ta cảm tấm lòng biệt nhỡn liên tài của các người. Thiếu chút nữa ta đã phụ mất một 
tấm lòng trong thiên hạ”, tấm lòng của Huấn Cao với những con người quý trọng cái 
đẹp, cái tài. 

     Ở Huấn Cao ta còn thấy được trong ông vẻ đẹp của một con người có nghĩa khí, 
khí phách hơn người. Ông là người giỏi chữ nghĩa nhưng không đi theo lối mòn, dám 
cầm đầu một cuộc đại phản, đối đầu với triều đình. Khi bị bắt ông vẫn giữ tư thế hiên 
ngang, trước lời đe dọa của tên lính áp giải tù, Huấn Cao không hề để tâm, coi thường, 
vẫn lạnh lùng chúc mũi gông đánh thuỳnh một cái xuống nền đá tảng… Khi viên quản 
ngục xuống tận phòng giam hỏi han ân cần, chu đáo, Huấn Cao tỏ ra khinh bạc đến 
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điều: “Ngươi hỏi ta muốn gì, ta chỉ muốn có một điều, là nhà ngươi đừng đặt chân vào 
đây”. Vào thời điểm nhận tin dữ (ngày mai vào kinh chịu án chém), Huấn Cao bình 
tĩnh, mỉm cười. 

     Và đẹp đẽ nhất là cảnh cho chữ, cả ba vẻ đẹp của ông được hội tụ và tỏa sáng. Trên 
tấm vải trắng còn nguyên vẹn lần hồ, chữ Huấn Cao “vuông tươi tắn” nói lên hoài bão, 
tung hoành của một con người có khí phách. Ông không để tâm đến mọi điều xung 
quanh chỉ tập trung vào việc tạo ra những nét chữ tuyệt tác. Với việc quản ngục xin 
chữ, Huấn Cao cũng hiểu ra tấm lòng của quản ngục, trong những giây phút cuối đời 
đã viết chữ dành tặng viên quản ngục, dành tặng cho tấm lòng biệt nhỡn liên tài trong 
thiên hạ. 

     Viên quản ngục là người có số phận bi kịch. Ông vốn có tính cách dịu dàng, biết 
trọng những người ngay thẳng, nhưng lại phải sống trong tù – môi trường chỉ có tàn 
nhẫn, lừa lọc. Nhân cách cao đẹp của ông đối lập với hoàn cảnh sống tù đầy, bị giam 
hãm. Ông tự nhận thức về ki kịch của mình, bi kịch của sự lầm đường lạc lối, nhầm 
nghề. Nhưng dù vậy, trong quản ngục vẫn giữ được tâm hồn cao đẹp, tâm hồn của một 
người nghệ sĩ. Ông khao khát có được chữ của Huấn Cao để treo trong nhà, và nếu 
không xin được chữ ông Huấn quả là điều đáng tiếc. Nhưng xin được chữ của Huấn 
Cao là điều vô cùng khó khăn: bản thân ông là quản ngục, nếu có thái độ biệt nhỡn, 
hay xin chữ kẻ tử tù – Huấn Cao, chắc chắn sẽ gặp tai vạ. Hơn nữa Huấn Cao vốn 
“khoảnh” không phải ai cũng cho chữ. 

     Trong những ngày cuối cùng của ông Huấn, quản ngục có hành động bất thường, 
biệt nhỡn với người tử tù. Cũng như Huấn Cao, vẻ đẹp tâm hồn của quản ngục được 
thể hiện rõ nhất ở đoạn cho chữ. Ông trân trọng, ngưỡng mộ nên đã bất chấp tất cả để 
tổ chức một đêm xin chữ chưa từng có. Ba con người, ba nhân cách cao đẹp chụm lại 
chứng kiến những nét chữ dần dần hiện ra…, viên quản ngục khúm lúm cất từng đồng 
tiền kẽm đánh dấu ô chữ, với thái độ sùng kính, ngưỡng mộ cái đẹp. Trước những lời 
giảng giải của Huấn Cao, viên quản ngục chắp tay vái người tù một vái, “kẻ mê muội 
này xin bái lĩnh”. 

     Tác phẩm đã sáng tạo tình huống truyện vô cùng độc đáo. Với nghệ thuật xây dựng 
nhân vật đặc sắc, mỗi nhân vật mang một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp thiên lương, khí phách 
và trọng đãi người tài. Đồng thời tác phẩm cũng thành công khi Nguyễn Tuân đã gợi 
lên không khí cổ xưa nay chỉ còn vang bóng. Nhịp điệu câu văn chậm, thong thả, góp 
phần phục chế lại không khí cổ xưa của tác phẩm. Bút pháp đối lập tương phản vận 
dụng thành thục, tài hoa. 
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     Qua truyện ngắn Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân đã thể hiện niềm tin vào sự chiến 
thắng tất yếu của cái đẹp, cái thiên lương với cái xấu xa, tàn nhẫn. Đồng thời ông cũng 
thể hiện tấm lòng trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, qua đó kín đáo bộc lộ 
lòng yêu nước. Với nghệ thuật xây dựng tình huống đắc sắc, ngôn ngữ tài hoa đã góp 
phần tạo nên sự thành công cho tác phẩm. 

Bài văn mẫu 2: 

Có thể nói, “Chiếc lược ngà” chính là tác phẩm đã làm nên tên tuổi của nhà văn Nguyễn 
Quang Sáng. 

Tác phẩm được viết năm 1966 khi tác giả hoạt động ở chiến trường Nam Bộ những 
năm kháng chiến chống Mĩ và được đưa vào tập truyện cùng tên. Nói về hoàn cảnh 
viết “Chiếc lược ngà”, Nguyễn Quang Sáng tâm sự: “Năm 1966, tôi từ miền Bắc trở 
về miền Nam. Vùng Đồng Tháp Mười mênh mông nước trắng. Tôi đi ghe vào sâu 
trong rừng và sống ở một nhà sàn treo trên ngọn cây.Lúc đó, đoàn giao liên dẫn đường 
toàn là nữ. Tôi rất có ấn tượng với câu chuyện của một cô gái giao liên có chiếc lược 
ngà trắng. Sau khi nghe cô kể chuyện, tôi ngồi viết một ngày, một đêm là hoàn thành 
tác phẩm này”. 

“Chiếc lược ngà” kể về tình cha con của ông Sáu và bé Thu trong hoàn cảnh chiến 
tranh miền Nam đang sục sôi máu lửa. Truyện đã khắc sâu trong tâm chí đọc giả về 
những tàn phá kinh khủng của chiến tranh. Chiến tranh biến những người mẹ già có 
nguy cơ mất con, người vợ góa chồng và những đứa con mồ côi cha. Thế nhưng trong 
không khí đau thương mà hào hùng ấy, tình cảm cha con vẫn tỏa sáng bất diệt. 
Ông Sáu trở về không được bé Thu nhận cha cho đến tận những giây phút cuối cùng 
trước khi phải lên đường chiến đấu. Vào chiến trường ông làm cho bé một chiếc lược 
ngà, ông hi sinh ngoài chiến trận và chiếc lược được người đồng đội chuyển đến tận 
tay cô bé Thu. 

Truyện xoay quanh diễn biến tâm trạng của bé thu trước và sau khi nhận ra cha. Nó 
được xây dựng qua hai tình huống cơ bản. Đầu tiên là cuộc gặp gỡ của hai cha con ông 
Sáu sau tám năm xa cách, nhưng thật trớ trêu là bé Thu không nhận cha, đến lúc em 
nhận ra và biểu lộ tình cảm thắm thiết thì ông Sáu lại phải lên đường. Tình huống hai, 
ở khu căn cứ, ông Sáu dồn tất cả tình yêu thương và lòng mong nhớ đứa con vào việc 
làm cây lược ngà nhưng ông đã hi sinh khi chưa kịp trao món quà ấy cho con gái. Như 
vậy câu chuyện đã đi từ tình yêu mãnh liệt của bé Thu dành cho cha đến tình cảm sâu 
sắc, thắm thiết mà ông Sáu dành cho đứa con của mình. Có thể thấy, đây là tình huống 
đầy éo le mà chúng ta thường gặp trong chiến tranh. 
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Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, từ góc nhìn của bác Ba, người bạn chiến đấu của 
ông Sáu và cũng là người chứng kiến, tham gia vào câu chuyện. Với ngôi kể này, người 
kể chuyện xen vào những lời bình luận, suy nghĩ, bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với nhân 
vật mà không làm mất đi tính khách quan của nó. Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật tinh 
tế và sâu sắc, nhất là đối với nhân vật bé Thu. Ngôn ngữ truyện mang đậm chất địa 
phương Nam Bộ. Tất cả những điều đó đã góp phần thể hiện một cách cảm động tình 
cha con thắm thiết, sâu nặng và cao đẹp trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh. Truyện 
còn khiến người đọc thấm thía những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra cho 
bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình. 

Bằng tình cảm chân thành mà sâu sắc qua “Chiếc lược ngà”, Nguyễn Quang Sáng đã 
thể hiện được một chân lí: Bom đạn của kẻ thù chỉ có thể hủy diệt được sự sống của 
con người, còn tình cảm của con người – tình phụ tử thiêng liêng thì không bom đạn 
nào có thể giết chết được. 

Bài văn mẫu 3: 

Tài sản về vật chất có thể nhanh đến và nhanh đi nhưng tài sản về tinh thần thì sẽ luôn 
luôn được lưu giữ. Người ta cũng không thể đem tài sản tinh thần ra để định giá bởi vì 
nó là vô giá. Đối với tất cả người dân Việt Nam, chúng ta có nhiều khối tài sản tinh 
thần chung và trong số đó không thể không nhắc đến đó chính là Truyện Kiều. Tác 
phẩm giống như một viên ngọc sáng mà tất cả các nhà văn, nhà thơ đều ao ước mình 
có thể làm nên một tác phẩm như vậy. 

Kiệt tác vĩ đại Truyện Kiều được viết bằng chữ Nôm theo thể loại truyện thơ. Toàn bộ 
tác phẩm gồm 3254 câu thơ lục bát, thể thơ truyền thống của dân tộc. Mặc dù được 
viết dựa theo cốt truyện cuốn tiểu thuyết “Kim Vân Kiều Truyện” của Thanh Tâm Tài 
Nhân nhưng Nguyễn Du đã có sự sáng tạo để tạo nên một Đoạn Trường Tân Thanh 
phù hợp với văn hoa của người Việt và thể hiện được những tinh hoa trong ngôn ngữ 
của người Việt. 

Cốt truyện xoay quanh cuộc đời của Thúy Kiều, một người con sinh ra trong gia đình 
trung lưu lương thiện. Thúy Kiều vốn có cuộc sống êm đềm bên cha mẹ và hai người 
em là Thúy Vân và Vương Quan cho đến trước khi sóng gió ập đến. 

Cả thiên truyện được chia làm ba phần với phần một có tên là Gặp gỡ và đính ước. 
Vào ngày hội Đạp Thanh, ba chị em Thúy Kiều cùng nhau đi tảo mộ. Tại đây, Kiều đã 
gặp nấm mồ của Đạm Tiên và tỏ lòng thương xót cho thân phận của người con gái 
hồng nhan, bạc mệnh. Lúc chuẩn bị ra về, Kiều lại gặp gỡ Kim Trọng và dường như 



 
  

Tải Tài Liệu, Văn Bản, Biểu Mẫu, Hồ Sơ Miễn Phí 
 
 

 
  

Tải Tài Liệu, Văn Bản, Biểu Mẫu, Hồ Sơ Miễn Phí 
 

hai người đã cảm mến nhau ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Sau đó, hai người đã bí mật 
gặp nhau và cùng nhau đính ước. 

Phần hai có tên gọi Gia biến và lưu lạc. Sau khi đính ước, Kim Trọng phải về quê hộ 
tang chú. Đúng lúc này gia đình Kiều bị vu oan, cha và em Kiều là Vương Quan bị bắt. 
Để cứu cha và em, Kiều đã phải bán mình để có tiền chuộc. Trước khi ra đi, Kiều đã 
trao lại mối duyên tình của mình cho em gái Thúy Vân. Sau khi bán mình, Kiều bị Tú 
Bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh lừa vào chốn lầu xanh. Tại đây, Kiều đã được Thúc Sinh 
cứu ra để làm vợ lẽ. Thúc Sinh là một khách làng chơi hào phóng nhưng vợ của hắn là 
Hoạn Thư có tính ghen điên cuồng. Hoạn Thư đã bày mưu tính kế để bắt Kiều về đày 
đọa. Sau khi trốn thoát, Kiều đã đến nương nhờ nơi cửa Phật và được sư Giác Duyên 
giúp đỡ. Nhưng sư Giác Duyên vì tin lời Bạc Bà, Bạc Hạnh nên đã giao lầm Kiều vào 
tay kẻ xấu. Thêm một lần nữa Kiều bị rơi vào chốn lầu xanh. Tại đây, Kiều gặp được 
Từ Hải, một vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Không chỉ chuộc Kiều về làm vợ, 
Từ Hải còn giúp Kiều báo ân, báo oán. Nhưng nàng Kiều thật thà lại một lần nữa bị kẻ 
xấu lừa. Tin lời Hồ Tôn Hiến, Kiều đã đẩy Từ Hải vào chỗ chết. Sau đó, Kiều bị bắt 
phải hầu rượu, đánh đàn trong tiệc mừng công của quân triều và sau cùng bị ép gả cho 
một viên quan thổ. Vì quá đau xót và tủi nhục cho chính mình, khi đi qua sông Tiền 
Đường nàng đã nhảy xuống tự vẫn nhưng may mắn được sư Giác Duyên cứu giúp. 
Kiều lại tiếp tục sống nương nhờ cửa Phật. 

Phần ba có tên gọi là Đoàn tụ. Sau khi hộ tang chú, Kim Trọng đã trở lại để tìm người 
yêu. Lúc này biết được sự việc Kim Trọng vô cùng đau đớn. Chàng kết duyên với 
Thúy Vân theo như lời dặn của Kiều nhưng trong lòng vẫn không nguôi nhớ về nàng. 
Kim Trong đã đi tìm Kiều ở khắp nơi và may mắn đã cho hai người gặp lại nhau. Ngày 
đoàn viên của gia đình, Kiều đã quyết định “Duyên đối lứa cũng là duyên bạn bầy” để 
tỏ lòng kính trọng người yêu cũng như bảo vệ danh tiết của mình. 

Về nội dung, Truyện Kiều mang đến giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo vô cùng to 
lớn. Đó là một bức tranh khắc họa chân thực xã hội trước đây đầy rẫy những sự bất 
công và tàn bạo. Ở đó, con người bị vùi thập, bị tha hóa chỉ vì đồng tiền. Ở xã hội đó 
xuất hiện quá nhiều những con buôn giáo dở, nhà chứa nhơ nhớp và cả những tên quan 
tham ô lại. Người phụ nữ sống trong xã hội ấy bị đối xử một cách tàn nhẫn, bất công, 
bị chà đạp lên nhân phẩm khiến cho họ sống không bằng chết. Thế nhưng họ vẫn giữ 
được nhân phẩm, vẫn thể hiện được tài năng và khát vọng tự do, khát vọng tình yêu. 

Về nghệ thuật, Truyện Kiều đã cho thấy được tinh hoa trong ngôn ngữ cũng như thể 
loại văn học của dân tộc. Tác phẩm đã sử dụng thể thơ lục bát một cách quá xuất sắc. 
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Khi đọc tác phẩm, ta thấy một sự gần gũi, thân thuộc nhưng vẫn rất bác học. Có thể 
nói, nghệ thuật tự sự của tác phẩm đã có bước phát triển vượt bậc. 

Cho đến nay, Truyện Kiều đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng và có hàng ngàn công 
trình nghiên cứu về tác phẩm này. Truyện Kiều không chỉ đưa văn học Việt Nam vươn 
xa ra thế giới mà còn giúp đất nước và con người Việt Nam ra xa hơn phạm vị quốc 
gia. 

Truyện Kiều hoàn hảo cả về mặt nội dung và nghệ thuật. Những nhân vật trong tác 
phẩm như là con người thật ngoài đời. Đó là những điều làm nên giá trị tuyệt vời cho 
tác phẩm này. 


